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NAM NGÀY TH Ứ NHẤT NỮ NAM NGÀY TH Ứ HAI NỮ

1 50m Tự do Cấp I 2 1 50m Ngửa Cấp I 2

3 50m Tự do Cấp II (6 & 7) 4 3 50m Ngửa Cấp II (6 & 7) 4

5 50m Tự do Cấp II (8 & 9) 6 5 50m Ngửa Cấp II (8 & 9) 6

7 50m Tự do Cấp III 8 7 50m Ngửa Cấp III 8

9 200m Ếch Cấp I 10 9 200m Bướm Cấp II (6 & 7) 10

11 200m Ếch Cấp II (6 & 7) 12 11 200m Bướm Cấp II (8 & 9) 12

13 200m Ếch Cấp II (8 & 9) 14 13 200m Bướm Cấp III 14

15 200m Ếch Cấp III 16 15 400m Tự do Cấp I 16

17 TS 4 x 50m HH Cấp I 18 17 400m Tự do Cấp II (6 & 7) 18

19 TS 4 x 50m HH Cấp II (6 & 7) 20 19 400m Tự do Cấp II (8 & 9) 20

21 TS 4 x 100m HH Cấp II (8 & 9) 22 21 400m Tự do Cấp III 22

23 TS 4 x 100m HH Cấp III 24

NAM NGÀY TH Ứ BA NỮ NAM NGÀY TH Ứ TƯ NỮ

1 50m Ếch Cấp I 2 1 50m Bướm Cấp I 2

3 50m Ếch Cấp II (6 & 7) 4 3 50m Bướm Cấp II (6 & 7) 4

5 50m Ếch Cấp II (8 & 9) 6 5 50m Bướm Cấp II (8 & 9) 6

7 50m Ếch Cấp III 8 7 50m Bướm Cấp III 8

9 100m Ngửa Cấp I 10 9 200m Tự do Cấp I 10

11 100m Ngửa Cấp II (6 & 7) 12 11 200m Tự do Cấp II (6 & 7) 12

13 100m Ngửa Cấp II (8 & 9) 14 13 200m Tự do Cấp II (8 & 9) 14

15 100m Ngửa Cấp III 16 15 200m Tự do Cấp III 16

17 200m Hỗn hợp Cấp I 18 17 TS 4 x 50m TD Cấp I 18

19 400m Hỗn hợp Cấp II (8 & 9) 20 19 TS 4 x 50m TD Cấp II (6&7) 20

21 400m Hỗn hợp Cấp III 22 21 TS 4 x 100m TD Cấp II (8&9) 22

23 TS 4 x 100m TD Cấp III 24

NAM NGÀY TH Ứ NĂM NỮ NAM NGÀY TH Ứ SÁU NỮ

1 100m Tự do Cấp I 2 1 200m Ngửa Cấp I 2

3 100m Tự do Cấp II (6 & 7) 4 3 200m Ngửa Cấp II (6 & 7) 4

5 100m Tự do Cấp II (8 & 9) 6 5 200m Ngửa Cấp II (8 & 9) 6

7 100m Tự do Cấp III 8 7 200m Ngửa Cấp III 8

9 100m Ếch Cấp I 10 9 100m Bướm Cấp I 10

11 100m Ếch Cấp II (6 & 7) 12 11 100m Bướm Cấp II (6 & 7) 12

13 100m Ếch Cấp II (8 & 9) 14 13 100m Bướm Cấp II (8 & 9) 14

15 100m Ếch Cấp III 16 15 100m Bướm Cấp III 16

17 200m Hỗn hợp Cấp II (6&7) 18 17 800m Tự do Cấp II (8 & 9) 18

19 200m Hỗn hợp Cấp II (8&9) 20 19 800m Tự do Cấp III 20

21 200m Hỗn hợp Cấp III 22
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